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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2008 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/QĐ-BTP NGÀY 16/01/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch phân công thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 theo Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Trung tâm Tin học (để đưa lên mạng);
- Lưu: VT, TH.
	BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường


 

KẾ HOẠCH
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2008 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/QĐ-BTP NGÀY 16/01/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 18/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	1.
	Xây dựng Kế hoạch của đơn vị để thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008.
	Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự cấp tỉnh, các Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.
	 
	Quý I

	2.
	Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế.
	Viện Khoa học pháp lý
	Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Vụ Pháp luật Quốc tế.
	Quý III

	3.
	Tổ chức thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 
	Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương, các Tổ chức pháp chế Bộ, ngành.
	 
	Cả năm

	4.
	Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL ban hành trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp.
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Sở Tư Pháp.
	Quý III (theo QĐ số 2893/QĐ-BTP ngày 27/12/2007)

	5.
	Đề án Tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam.
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Vụ Pháp luật Quốc tế, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch Tài chính.
	Tháng 8/2008

	6.
	Thí điểm việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	Ủy ban nhân dân và Sở Tư pháp tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai.
	Cả năm

	7.
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).
	Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính
	Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Vụ Pháp luật Quốc tế, Viện Khoa học pháp lý và các bộ, ban, ngành liên quan.
	Quý III (sau khi Luật được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành).

	8.
	Hoàn thành các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2008.
	Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế Bộ, ngành.
	 
	Cả năm

	9.
	Hoàn thành các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo hoặc phối hợp tham gia soạn thảo nhằm thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2008.
	Các cơ quan tư pháp địa phương.
	 
	Cả năm

	10.
	Tổ chức triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp
	Vụ Pháp luật Quốc tế
	Các đơn vị, Bộ, ngành có liên quan.
	Cả năm

	11.
	Nghị định hướng dẫn Luật Tương trợ tư pháp
	Vụ Pháp luật Quốc tế 
	Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế và các Bộ, ban, ngành khác liên quan.
	Tháng 5/2008

	12.
	Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các hoạt động rà soát các văn bản pháp luật nhằm đảm bảo thực thi các cam kết của Việt Nam với WTO
	Vụ Pháp luật Quốc tế
	 
	Cả năm

	13.
	Tổng rà soát các việc thi hành án dân sự tồn động trên toàn quốc
	Cục Thi hành án dân sự
	Thi hành án dân sự địa phương 
	Quý II

	14.
	Giải quyết căn bản số việc thi hành án dân sự tồn đọng, phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền.
	Cục Thi hành án dân sự
	Thi hành án dân sự địa phương 
	Cả năm

	15.
	Tổ chức các đợt cao điểm thi hành án
	Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
	 
	Cả năm

	16.
	Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự, kiện toàn Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện.
	Cục Thi hành án dân sự, Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
	Vụ Tổ chức cán bộ, các Sở Tư pháp
	Quý I

	17.
	Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	Thanh tra Bộ
	Cục Thi hành án dân sự
	Cả năm

	18.
	Thiết lập, duy trì và cải tiến việc tiếp nhận và xử lý thông tin “Đường dây nóng” về thi hành án dân sự
	Văn phòng Bộ, Cục Thi hành án dân sự, các Sở Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.
	 
	Cả năm

	19.
	Xây dựng luật thi hành án dân sự
	Cục Thi hành án dân sự
	Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Vụ Pháp luật Quốc tế, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính và các bộ, ban, ngành khác liên quan.
	Cả năm (tháng 3/2008 trình Chính phủ)

	20.
	Đề án về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý về thi hành án.
	Viện Khoa học pháp lý
	Cục thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Vụ Pháp luật Quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính và các bộ, ban, ngành khác liên quan 
	Quý III

	21.
	Đề án thành lập cơ quan Thi hành án dân sự khu vực
	Cục Thi hành án dân sự
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính
	Quý IV

	22.
	Đề án thí điểm mô hình tổ chức thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh.
	Cục Thi hành án dân sự
	Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý thành phố Hồ Chí Minh
	Tháng 03/2008

	23.
	Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm Đề án Thừa phát lại tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
	Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh
	Quý IV

	24.
	Tổ chức rà soát để loại bỏ ngay những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chống chéo, những loại giấy tờ không cần thiết trong hoạt động; chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc, các loại biểu mẫu, giấy tờ và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, công khai hóa trên các trang thông tin điện tử.
	Các đơn vị trong Ngành
	 
	Cả năm

	25.
	Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
	Ban Chỉ đạo (Viện Khoa học pháp lý thường trực Ban Chỉ đạo)
	 
	Quý III

	26.
	Xây dựng Đề án thành lập Trường Trung học Luật ở các khu vực.
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Viện Khoa học pháp lý, trường đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp.
	Tháng 8/2008

	27.
	Hoàn thành, báo cáo nghiệm thu Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư Pháp, Vụ Bổ trợ Tư pháp, Vụ Hành chính Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch Tài chính.
	Tháng 3/2008

	28.
	Hoàn thành, báo cáo nghiệm thu Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn về đào tạo cán bộ Tư pháp 
	Học viện Tư Pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ Bổ trợ Tư pháp, Vụ Hành chính Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch Tài chính.
	Tháng 03/2008

	29.
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 5/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ và tổ chức triển khai thực hiện
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	Các đơn vị có liên quan 
	Quý II

	30.
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Bộ theo Nghị định thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan 
	Quý II

	31.
	Xây dựng Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan 
	Quý II

	32.
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án về tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Kế hoạch Tài chính.
	Quý II và Quý IV

	33.
	Xây dựng Đề án đổi mới phương thức quản lý cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
	Cục Thi hành án dân sự
	Vụ Tổ chức cán bộ, Thi hành án dân sự địa phương
	Quý II

	34.
	Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020
	Viện Khoa học pháp lý
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Bổ trợ Tư pháp.
	Quý IV

	35.
	Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 – 2015
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Hành chính Tư pháp
	Quý I

	36.
	Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nghề công chứng từ nay đến năm 2008-2020
	Vụ Hành chính Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý
	Quý II

	37. 
	Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư từ nay đến năm 2020
	Vụ Bổ trợ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học pháp lý
	Quý II

	38.
	Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp từ nay đến năm 2020
	Vụ Bổ trợ Tư pháp
	Viện Khoa học Pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự Kinh tế 
	Tháng 10 năm 2008

	39.
	Xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
	Các Bộ, ban, ngành có liên quan 
	Quý III/2008

	40.
	Xây dựng Đề án Quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp từ nay đến năm 2020
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	Các đơn vị liên quan 
	Quý IV

	41.
	Thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ 
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	 
	Quý II

	42.
	Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (sửa đổi)
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	 
	Quý II

	43.
	Quy chế làm việc của Ban Cán sự
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	 
	Quý II

	44.
	Xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành (phối hợp với Bộ Nội vụ) đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch cấp xã
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	Vụ Hành chính Tư pháp, các Sở Tư pháp.
	Quý II

	45.
	Xây dựng đề án thực hiện thí điểm việc thi tuyển vào một số chức danh cấp Phòng
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	 
	Quý IV

	46.
	Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
	Các đơn vị và cá nhân trong toàn Ngành
	 
	Cả năm

	47.
	Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm

	48.
	Xây dựng và áp dụng các quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của Bộ
	Ban chỉ đạo CCHC Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm

	49.
	Xây dựng Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Ngành
	Trung tâm tin học
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý III

	50.
	Xây dựng Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán Thi hành án dân sự địa phương 
	Vụ Kế hoạch Tài chính 
	Cục Thi hành án dân sự
	Quý I, II và III

	51.
	Xây dựng Đề án bảo đảm cơ sở vật chất theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị
	Vụ Kế hoạch Tài chính 
	 
	Quý I, II và III

	52.
	Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan 
	Cả năm (02 đợt)


 
